ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 2777/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 16 tháng 9 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường

 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND  ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 966/TTr-STNMT ngày 11 tháng 9 năm 2015, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai (đính kèm danh mục).

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 13/12/2012, Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 10/11/2014; thay thế các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước ban hành tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; thay thế các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai ban hành tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc và tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm in ấn, photo đóng thành quyển Bộ thủ tục hành chính đã được công bố, phát hành đến các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này. 
Điều 4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật thủ tục hành chính đã được công bố lên phần mềm một cửa liên thông hiện đại cấp sở, huyện, xã và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật nội dung thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Chính phủ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái
4. Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 06): Bản chính;

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoảng sản: Bản chính;

+ Báo cáo kết quả thăm dò và việc thực hiện các nghĩa vụ đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 27): Bản chính;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực;

+ Các văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm chuyển nhượng giấy phép: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: 
Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 2.000.000 đồng/01 giấy phép; 
Diện tích thăm dò lớn hơn 100 ha mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò (Mẫu số 06);

- Báo cáo kết quả thăm dò và việc thực hiện các nghĩa vụ đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 27);

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản.
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Thông tư 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
5. Thủ tục trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị trả lại giấy phép thăm dò hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò (Mẫu số 05): Bản chính;

+ Bản đồ khu vực xin trả lại giấy phép thăm dò theo hệ tọa độ VN2000 với tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 (Mẫu số 17): Bản chính;

+ Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục (Mẫu số 27): Bản chính;

+ Các văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị trả lại giấy phép thăm dò hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò (Mẫu số 05);

- Bản đồ khu vực xin trả lại giấy phép thăm dò theo hệ tọa độ VN2000 với tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 (Mẫu số 17);

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục (Mẫu số 27);

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản.
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Thông tư 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
6. Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 07): Bản chính;

+ Bản đồ khu vực khai thác theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 (Mẫu số 17); bản đồ trích lục thửa đất tỉ lệ không nhỏ hơn 1/2.000 đối với VLSL quy mô nhỏ: Bản chính;

 + Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kèm theo báo cáo kết quả thăm dò đối với trường hợp khai thác quy mô công nghiệp: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực;

+ Quyết định phê duyệt kèm báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án có công suất lớn hơn 100.000m3/năm hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án có công suất nhỏ hơn 100.000m3/năm: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực;

+ Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư (trừ hồ sơ VLSL quy mô nhỏ): Bản chính;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hồ sơ VLSL quy mô nhỏ): Bản chính hoặc bản sao có chứng thực;
+ Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò (trừ hồ sơ VLSL quy mô nhỏ): Bản chính hoặc bản sao có chứng thực;

+ Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản (trừ hồ sơ VLSL quy mô nhỏ): Bản chính hoặc bản sao có chứng thực.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 72 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp cấp giấy phép vật liệu san lấp quy mô nhỏ, thời hạn giải quyết không quá 21 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Mức thu theo từng trường hợp cụ thể như sau:
	STT
	Nhóm giấy phép khai thác khoáng sản
	Mức thu

(triệu/giấy phép)

	1
	Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối:
	

	1.1
	Có công suất khai thác dưới 5.000m3/năm;
	1

	1.2
	Có công suất khai thác từ 5.000m3 đến 10.000m3/năm;
	10

	1.3
	Có công suất khai thác trên 10.000m3/năm.
	15

	2
	Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
	

	2.1
	Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000m3/năm;
	15

	2.2
	Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác dưới 100.000m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác từ 100.000m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại Mục 1 của Biểu mức thu này;
	20

	2.3
	Giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại Mục 1 của Biểu mức thu này.
	30

	3
	Giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
	40


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị khai thác khoáng sản (Mẫu số 07);

- Bản đồ khu vực khai thác theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 (Mẫu số 17); 

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản.
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

7. Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 08): Bản chính;

+ Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ khi được cấp phép tính đến thời điểm đề nghị gia hạn, nêu rõ trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin gia hạn và các nghĩa vụ đã thực hiện (Mẫu số 28): Bản chính; 

+ Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin gia hạn theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000 (Mẫu số 18): Bản chính; 

+ Văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm gia hạn khai thác: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với hồ sơ gia hạn giấy phép vật liệu san lấp quy mô nhỏ, thời hạn giải quyết không quá 23 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Mức thu theo từng trường hợp cụ thể như sau:
	Số TT
	Nhóm giấy phép khai thác khoáng sản
	Mức thu (đồng/giấy phép)

	1
	Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối:
	 

	1.1
	Có công suất khai thác dưới 5.000m3/năm;
	500.000

	1.2
	Có công suất khai thác từ 5.000m3 đến 10.000m3/năm;
	5.000.000

	1.3
	Có công suất khai thác trên 10.000m3/năm.
	7.500.000

	2
	Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
	 

	2.1
	Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000m3/năm;
	7.500.000

	2.2
	Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác dưới 100.000m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác từ 100.000m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại Mục 1 của Biểu mức thu này;
	10.000.000

	2.3
	Giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại Mục 1 của Biểu mức thu này.
	15.000.000

	3
	Giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
	20.000.000


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 08);

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ khi được cấp phép, nêu rõ trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin gia hạn và các nghĩa vụ đã thực hiện (Mẫu số 28); 

- Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin gia hạn theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000 (Mẫu số 18). 

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp phải thực hiện lập phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung khi tiến hành thủ tục gia hạn theo quy định pháp luật về môi trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản. 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động về vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

8. Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 10): Bản chính;

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng: Bản chính;

+ Báo cáo kết quả hoạt động khai thác và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng (Mẫu số 28): Bản chính;

+ Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin chuyển nhượng theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000 (Mẫu số 18): Bản chính;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực;

+ Văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm chuyển nhượng: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: Mức thu  theo từng trường hợp cụ thể như sau:
	Số TT
	Nhóm giấy phép khai thác khoáng sản
	Mức thu (đồng/giấy phép)

	1
	Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối:
	 

	1.1
	Có công suất khai thác dưới 5.000m3/năm;
	500.000

	1.2
	Có công suất khai thác từ 5.000m3 đến 10.000m3/năm;
	5.000.000

	1.3
	Có công suất khai thác trên 10.000m3/năm.
	7.500.000

	2
	Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
	 

	2.1
	Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000m3/năm;
	7.500.000

	2.2
	Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác dưới 100.000m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác từ 100.000m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại Mục 1 của Biểu mức thu này;
	10.000.000

	2.3
	Giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại Mục 1 của Biểu mức thu này.
	15.000.000

	3
	Giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
	20.000.000


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 10);

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng (Mẫu số 28);

- Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin chuyển nhượng theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000 (Mẫu số 18);

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản. 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

9. Thủ tục trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc đơn đề nghị trả lại một phần diện tích giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 09): Bản chính; 

+ Đề án đóng cửa mỏ trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 02): Bản chính; 

+ Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin đóng cửa trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích giấy phép khai thác theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000 (Mẫu số 18): Bản chính;
+ Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm trả lại (Mẫu số 28): Bản chính;
+ Văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc đơn đề nghị trả lại một phần diện tích giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 09); 

- Đề án đóng cửa mỏ trong trường hợp trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 02); 

- Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin đóng cửa trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích giấy phép khai thác theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000 (Mẫu số 18).

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm trả lại (Mẫu số 28).

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản. 
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

10. Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Mẫu số 14): Bản chính.

+ Đề án thăm dò khoáng sản và Giấy phép thăm dò khoáng sản: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực;

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công (trừ hồ sơ VLSL quy mô nhỏ): Bản chính;

+ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan, bản số hóa: Bản chính.
+ Dữ liệu ghi trên đĩa CD của các tài liệu nêu trên (trừ đề án thăm dò khoáng sản và giấy phép thăm dò khoáng sản).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 122 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với hồ sơ phê duyệt trữ lượng VLSL quy mô nhỏ, thời hạn giải quyết không quá 31 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Phí, lệ phí: Mức thu được tính theo tổng giá trị công tác thăm dò trữ lượng, cụ thể như sau:
	STT
	Tổng chi phí thăm dò địa chất
	Mức thu

	1
	Đến 200.000.000 đồng
	4.000.000 đồng

	2
	Trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng
	2%

	3
	Trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng
	1%

	4
	Trên 1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng
	10.000.000 đồng + (0,5% x phần vượt trên 1 tỷ đồng)

	5
	Trên 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng
	55.000.000 đồng + (0,3% x phần vượt trên 10 tỷ đồng)

	6
	Trên 20.000.000.000 đồng
	85.000.000 đồng + (0,2% x phần vượt trên 20 tỷ đồng)


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản. 
- Quyết định 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản.
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động về vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

11. Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 11): Bản chính;

+ Bản đồ khu vực khai thác theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 (Mẫu số 17): Bản chính; 

+ Dự án đầu tư khai thác tận thu khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt: Bản chính;

+ Quyết định phê duyệt kèm báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án có công suất lớn hơn 100.000m3/năm hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án có công suất nhỏ hơn 100.000m3/năm: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: 5.000.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 11);

- Bản đồ khu vực khai thác theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 (Mẫu số 17); 

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản. 
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

12. Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 12): Bản chính;

+ Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ khi được cấp phép, nêu rõ trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin gia hạn và các nghĩa vụ đã thực hiện (Mẫu số 28): Bản chính; 

+ Văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm gia hạn: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: 2.500.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 12);

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ khi được cấp phép, nêu rõ trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin gia hạn và các nghĩa vụ đã thực hiện (Mẫu số 28); 

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản. 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

13. Thủ tục trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 13): Bản chính; 
+ Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: Bản chính;

+ Đề án đóng cửa mỏ (Mẫu số 02): Bản chính; 

+ Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ khi được cấp phép đến thời điểm trả lại giấy phép tận thu khoáng sản (Mẫu số 28): Bản chính; 

+ Văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 13); 

- Đề án đóng cửa mỏ (Mẫu số 02); 

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ khi được cấp phép đến thời điểm trả lại giấy phép tận thu khoáng sản (Mẫu số 28). 

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản.
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

14. Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đóng cửa mỏ (Mẫu số 16): Bản chính; 

+ Đề án đóng cửa mỏ (Mẫu số 02): Bản chính; 

+ Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin đóng cửa theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000 (Mẫu số 18): Bản chính;
+ Giấy phép khai thác khoáng sản: Bản chính;

+ Báo cáo kết quả hoạt động khai thác và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm đóng cửa mỏ (Mẫu số 28): Bản chính;

+ Văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểu đóng cửa mỏ khoáng sản: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với hồ sơ đóng cửa mỏ vật liệu san lấp quy mô nhỏ, thời hạn giải quyết không quá 23 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đóng cửa mỏ.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đóng cửa mỏ (Mẫu số 16); 

- Đề án đóng cửa mỏ (Mẫu số 02); 

- Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin đóng cửa theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000 (Mẫu số 18);

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm đóng cửa mỏ (Mẫu số 28);

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản. 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động về vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC - KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 01).

+ Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm (Mẫu số 22); thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô dưới 200m3/ngày (Mẫu số 23).

* Các phụ lục kèm theo đề án thăm dò nước dưới đất:

+ Bản đồ (hoặc sơ đồ) địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn, kèm theo các mặt cắt.

+ Sơ đồ bố trí công trình thăm dò tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn.

+ Bản vẽ thiết kế công trình thăm dò (giếng khoan, giếng đào...).

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan tới việc thăm dò, khai thác nước dưới đất (nếu có).

* Các phụ lục kèm theo thiết kế giếng thăm dò - khai thác nước dưới đất:

+ Sơ đồ bố trí giếng thăm dò tỷ lệ từ 1:10.000 trở lên.

+ Bản vẽ thiết kế cột địa tầng và cấu trúc giếng thăm dò nước dưới đất.

Ngoài ra, còn nộp thêm các thành phần hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước.

* Đối với tổ chức hành nghề tài nguyên nước.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về TNN; trường hợp hoạt động có điều kiện thì phải đáp ứng hoặc có thể hợp đồng liên doanh, liên kết với đơn vị đáp ứng điều kiện để thực hiện.

+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ thuật và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác và chuyên ngành đào tạo như đã nêu tại Phần 6.

+ Hợp đồng lao động của đội ngũ cán bộ với tổ chức theo quy định (thời hạn hiệu lực hợp đồng lao động còn ít nhất 06 tháng).

* Đối với cá nhân tư vấn độc lập
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo.

+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung thì thời hạn giải quyết không quá 16 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định:

- 400.000 đồng: Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm.

- 1.100.000 đồng: Đối với đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm.

- 2.600.000 đồng: Đối với đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm.

- 5.000.000 đồng: Đối với đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.

* Lệ phí: 150.000 đồng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 01).

+ Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm (Mẫu số 22); 

+ Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô dưới 200m3/ngày (Mẫu số 23).

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Điều kiện về năng lực của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Số lượng cán bộ chuyên môn của tổ chức: Có ít nhất hai (02) cán bộ.

- Chuyên ngành đào tạo của cán bộ chuyên môn: 

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo là: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo là: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo là: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).

- Kinh nghiệm công tác: Cán bộ chuyên môn có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TNN, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 đề án, báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá 03 đề án, báo cáo.
* Điều kiện về năng lực của cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Chuyên ngành đào tạo của cá nhân:

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).
- Kinh nghiệm công tác: Cá nhân phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép TNN.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất và mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;
- Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình dưới 3.000m3/ngày đêm
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu số 03).

+ Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất.

+ Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200m3/ngày đêm trở lên (Mẫu số 25); báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200m3/ngày đêm (Mẫu số 26) trong trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (Mẫu số 27).

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp chưa có công trình khai thác nước dưới đất, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

* Các phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất:

+ Bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn kèm theo mặt cắt.

+ Sơ đồ tài liệu thực tế thăm dò nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn.

+ Bản vẽ hoàn công công trình thăm dò nước dưới đất.

+ Bản vẽ thiết kế công trình khai thác nước dưới đất và công trình quan trắc.

+ Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

* Các phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thi công giếng khai thác nước dưới đất:

+ Bản vẽ hoàn công cột địa tầng và cấu trúc giếng khoan.

+ Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

* Các phụ lục kèm theo báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất (trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động):

+ Bản vẽ cấu trúc công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang,...).

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Ngoài ra, còn nộp thêm các thành phần hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước.

* Đối với tổ chức hành nghề tài nguyên nước
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về TNN; trường hợp hoạt động có điều kiện thì phải đáp ứng hoặc có thể hợp đồng liên doanh, liên kết với đơn vị đáp ứng điều kiện để thực hiện.

+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ thuật và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác và chuyên ngành đào tạo như đã nêu tại Phần 6.

+ Hợp đồng lao động của đội ngũ cán bộ với tổ chức theo quy định (thời hạn hiệu lực hợp đồng lao động còn ít nhất 06 tháng).

* Đối với cá nhân tư vấn độc lập.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo.

+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa hợp lệ thì thời hạn giải quyết không quá 16 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định:

- 400.000 đồng: Đối với báo cáo kết quả thi công giếng có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm.

- 1.400.000 đồng: Đối với báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm.

- 3.400.000 đồng: Đối với báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm.

- 6.000.000 đồng: Đối với báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.

* Lệ phí: 150.000 đồng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu số 03).

+ Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (Mẫu số 25);

+ Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác (Mẫu số 26);

+ Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất (Mẫu số 27).

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Điều kiện về năng lực của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
- Số lượng cán bộ chuyên môn của tổ chức: Có ít nhất hai (02) cán bộ.

- Chuyên ngành đào tạo của cán bộ chuyên môn: 

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo là: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo là: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo là: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).

- Kinh nghiệm công tác: Cán bộ chuyên môn có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TNN, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 đề án, báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá 03 đề án, báo cáo.
* Điều kiện về năng lực của cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Chuyên ngành đào tạo của cá nhân:

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).
- Kinh nghiệm công tác: Cá nhân phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án, báo cáo.
- Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép TNN.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất và mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;
- Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 01).

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 40/
2014/TT-BTNMT và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.

+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (Mẫu số 02).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 19 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa hợp lệ thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định:

- 1.000.000 đồng: Đối với quy mô nhỏ.
- 1.400.000 đồng: Đối với quy mô vừa.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 01).

- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (Mẫu số 02). 

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 40/
2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước dưới đất.

- Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải am hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ nước dưới đất và đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất.

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì phải có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề, đã trực tiếp thi công ít nhất mười (10) công trình khoan nước dưới đất và phải có chứng nhận đã qua khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất do Cục Quản lý tài nguyên nước hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên.

+ Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất là mười hai (12) tháng.

- Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Thông tư số 40/
2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.

- Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

4. Thủ tục cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 02).

+ Bản sao giấy phép thăm dò nước dưới đất đã được cấp.

+ Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 24).
Ngoài ra, còn nộp thêm các thành phần hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước.

* Đối với tổ chức hành nghề tài nguyên nước
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về TNN; trường hợp hoạt động có điều kiện thì phải đáp ứng hoặc có thể hợp đồng liên doanh, liên kết với đơn vị đáp ứng điều kiện để thực hiện.

+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ thuật và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác và chuyên ngành đào tạo như đã nêu tại Phần 6.

+ Hợp đồng lao động của đội ngũ cán bộ với tổ chức theo quy định (thời hạn hiệu lực hợp đồng lao động còn ít nhất 06 tháng).

* Đối với cá nhân tư vấn độc lập
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo.

+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa hợp lệ thì thời hạn giải quyết không quá 16 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định:

- 200.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm.
- 550.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm.

- 1.300.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm.

- 2.500.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.

* Lệ phí: 75.000 đồng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 02).

+ Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 24);

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Điều kiện về năng lực của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Số lượng cán bộ chuyên môn của tổ chức: Có ít nhất hai (02) cán bộ.

- Chuyên ngành đào tạo của cán bộ chuyên môn: 

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo là: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo là: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo là: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).

- Kinh nghiệm công tác: Cán bộ chuyên môn có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TNN, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 đề án, báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá 03 đề án, báo cáo.
* Điều kiện về năng lực của cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
- Chuyên ngành đào tạo của cá nhân:

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).
- Kinh nghiệm công tác: Cá nhân phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép TNN.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất và mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
- Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Thủ tục cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu số 04).

+ Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đã được cấp.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép (Mẫu số 28). Trường hợp điều chỉnh giấy phép có liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực nước khai thác thì phải nêu rõ phương án khai thác nước.

Ngoài ra, còn nộp thêm các thành phần hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước.

* Đối với tổ chức hành nghề tài nguyên nước.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về TNN; trường hợp hoạt động có điều kiện thì phải đáp ứng hoặc có thể hợp đồng liên doanh, liên kết với đơn vị đáp ứng điều kiện để thực hiện.

+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ thuật và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác và chuyên ngành đào tạo như đã nêu tại Phần 6.

+ Hợp đồng lao động của đội ngũ cán bộ với tổ chức theo quy định (thời hạn hiệu lực hợp đồng lao động còn ít nhất 06 tháng).

* Đối với cá nhân tư vấn độc lập.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo.

+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa hợp lệ thì thời hạn giải quyết không quá 16 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định:

- 200.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm.
- 700.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm.

- 1.700.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm.

- 3.000.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.

* Lệ phí: 75.000 đồng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu số 04).

+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép (Mẫu số 28). Trường hợp điều chỉnh giấy phép có liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực nước khai thác thì phải nêu rõ phương án khai thác nước.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện về năng lực của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Số lượng cán bộ chuyên môn của tổ chức: Có ít nhất hai (02) cán bộ.

- Chuyên ngành đào tạo của cán bộ chuyên môn: 

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo là: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo là: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo là: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).

- Kinh nghiệm công tác: Cán bộ chuyên môn có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TNN, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 đề án, báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá 03 đề án, báo cáo.
* Điều kiện về năng lực của cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Chuyên ngành đào tạo của cá nhân:

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).
- Kinh nghiệm công tác: Cá nhân phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép TNN.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất và mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;
- Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

6. Thủ tục cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 04); 

+ Bản sao giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất đã được cấp; 

+ Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Mẫu số 05); 

* Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản này, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 40/
2014/TT-BTNMT và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu;

+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Mẫu số 02);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa hợp lệ thì thời hạn giải quyết không quá 11 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Phí, lệ phí:

Phí thẩm định:

- 500.000 đồng: Đối với quy mô nhỏ.
- 700.000 đồng: Đối với quy mô vừa.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 04); 

- Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Mẫu số 05);

- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Mẫu số 02);
(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 40/
2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Thông tư số 40/
2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

- Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

7. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây, phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 KW, cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (Mẫu số 05).

+ Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (Mẫu số 29); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp đã có công trình khai thác (nếu thuộc trường hợp quy định phải có quy trình vận hành) (Mẫu số 30).

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước.

Trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, nước biển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

* Các phụ lục kèm theo đề án khai thác sử dụng nước mặt:

+ Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan đến việc xin phép khai thác, sử dụng nước: Quyết định thành lập tổ chức/giấy đăng ký kinh doanh; quyết định phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành liên quan; văn bản chấp thuận đầu tư (nếu có); văn bản góp ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan và văn bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình nếu thuộc trường hợp phải  lấy  ý  kiến (quy  định  tại Điều 6 của Luật Tài nguyên nước và Điều 2 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ).

+ Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng, thủy văn và các tài liệu liên quan sử dụng để lập đề án.

* Các phụ lục kèm theo báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt:

+ Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến việc xin phép khai thác, sử dụng nước: Quyết định thành lập tổ chức/giấy phép đăng ký kinh doanh; quyết định phê duyệt quy hoạch chuyên ngành liên quan đến xây dựng công trình, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, phê duyệt quy trình vận hành công trình/hồ chứa; văn bản bàn giao nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình (nếu có).

+ Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng, thủy văn; sổ vận hành công trình (ít nhất là 03 năm gần nhất tính đến thời điểm lập báo cáo) và các tài liệu liên quan sử dụng để lập báo cáo.
Ngoài ra, còn nộp thêm các thành phần hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước.

* Đối với tổ chức hành nghề tài nguyên nước.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về TNN; trường hợp hoạt động có điều kiện thì phải đáp ứng hoặc có thể hợp đồng liên doanh, liên kết với đơn vị đáp ứng điều kiện để thực hiện.

+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ thuật và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác và chuyên ngành đào tạo như đã nêu tại Phần 6.

+ Hợp đồng lao động của đội ngũ cán bộ với tổ chức theo quy định (thời hạn hiệu lực hợp đồng lao động còn ít nhất 06 tháng).

* Đối với cá nhân tư vấn độc lập.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo.

+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa hợp lệ thì thời hạn giải quyết không quá 16 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định:

- 600.000 đồng: Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm.
- 1.800.000 đồng: Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 KW đến dưới 200 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.

- 4.400.000 đồng: Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 KW đến dưới 1000 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm.

- 8.400.000 đồng: Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 KW đến dưới 2.000 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm.
* Lệ phí: 150.000 đồng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 05).

- Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (Mẫu số 29); 

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp đã có công trình khai thác (Mẫu số 30).

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
* Điều kiện về năng lực của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Số lượng cán bộ chuyên môn của tổ chức: Có ít nhất hai (02) cán bộ.

- Chuyên ngành đào tạo của cán bộ chuyên môn: 

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo là: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo là: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo là: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).

- Kinh nghiệm công tác: Cán bộ chuyên môn có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TNN, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 đề án, báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá 03 đề án, báo cáo.
* Điều kiện về năng lực của cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Chuyên ngành đào tạo của cá nhân:

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).
- Kinh nghiệm công tác: Cá nhân phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép TNN.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất và mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
- Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Thủ tục cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 KW; cho các mục đích khác với lưu lượng 50.000m3/ngày đêm
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (Mẫu số 06).

+ Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đã được cấp.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép (Mẫu số 31). 

+ Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước (Mẫu số 31 Phần B).

Ngoài ra, còn nộp thêm các thành phần hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước.

* Đối với tổ chức hành nghề tài nguyên nước.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về TNN; trường hợp hoạt động có điều kiện thì phải đáp ứng hoặc có thể hợp đồng liên doanh, liên kết với đơn vị đáp ứng điều kiện để thực hiện.

+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ thuật và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác và chuyên ngành đào tạo như đã nêu tại Phần 6.

+ Hợp đồng lao động của đội ngũ cán bộ với tổ chức theo quy định (thời hạn hiệu lực hợp đồng lao động còn ít nhất 06 tháng).

* Đối với cá nhân tư vấn độc lập.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo.

+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa hợp lệ thì thời hạn giải quyết không quá 16 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định:

- 300.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm.

- 900.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 KW đến dưới 200 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.

- 2.200.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 KW đến dưới 1000 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm.

- 4.200.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 KW đến dưới 2.000 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm.

* Lệ phí: 75.000 đồng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép (Mẫu số 06).

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép (Mẫu số 31). 

- Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước (Mẫu số 31 và Phần B).

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Điều kiện về năng lực của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Số lượng cán bộ chuyên môn của tổ chức: Có ít nhất hai (02) cán bộ.

- Chuyên ngành đào tạo của cán bộ chuyên môn: 

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo là: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo là: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo là: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).

- Kinh nghiệm công tác: Cán bộ chuyên môn có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TNN, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 đề án, báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá 03 đề án, báo cáo.
* Điều kiện về năng lực của cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Chuyên ngành đào tạo của cá nhân:

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).
- Kinh nghiệm công tác: Cá nhân phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép TNN.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất và mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;
- Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

9. Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 09).

+ Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải (Mẫu số 35); báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 36).

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước hồ sơ đề nghị cấp phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

* Các phụ lục kèm theo đề án xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải):

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu ). (Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành về chất lượng nước mặt hoặc nước biển ven bờ nếu xả nước thải ra vùng biển ven bờ).

+ Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).

+ Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa.

+ Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải.

+ Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc).

* Các phụ lục kèm theo báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đang xả thải vào nguồn nước):

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở thượng lưu và hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu). (Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số có trong nguồn thải hoặc theo QCVN về chất lượng nước thải hiện hành).

+ Số liệu quan trắc chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận (nếu có).

+ Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).

+ Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa;

+ Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải;

+ Văn bản hợp lệ việc tổ chức/cá nhân được giao, được thuê hoặc được sử dụng đất để đặt công trình dẫn, xả nước thải trong trường hợp hệ thống dẫn, xả nước thải của tổ chức/cá nhân đề nghị xin phép không nằm trên đất do tổ chức/cá nhân này quản lý.

+ Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp cơ sở xả nước thải thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc).

Ngoài ra, còn nộp thêm các thành phần hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước:

* Đối với tổ chức hành nghề tài nguyên nước

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về TNN; trường hợp hoạt động có điều kiện thì phải đáp ứng hoặc có thể hợp đồng liên doanh, liên kết với đơn vị đáp ứng điều kiện để thực hiện.

+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ thuật và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác và chuyên ngành đào tạo như đã nêu tại Phần 6.

+ Hợp đồng lao động của đội ngũ cán bộ với tổ chức theo quy định (thời hạn hiệu lực hợp đồng lao động còn ít nhất 06 tháng).

* Đối với cá nhân tư vấn độc lập.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo.

+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa hợp lệ thì thời hạn giải quyết không quá 16 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định:

- 600.000 đồng: Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm.
- 1.800.000 đồng: Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm.

- 4.400.000 đồng: Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm.

- 8.400.000 đồng: Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.
* Lệ phí: 150.000 đồng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 09).

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải (Mẫu số 35); 

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 36).

(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
* Điều kiện về năng lực của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Số lượng cán bộ chuyên môn của tổ chức: Có ít nhất hai (02) cán bộ.

- Chuyên ngành đào tạo của cán bộ chuyên môn: 

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo là: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo là: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo là: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).

- Kinh nghiệm công tác: Cán bộ chuyên môn có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TNN, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 đề án, báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá 03 đề án, báo cáo.
* Điều kiện về năng lực của cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Chuyên ngành đào tạo của cá nhân:

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).
- Kinh nghiệm công tác: Cá nhân phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép TNN.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc Hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất và mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
- Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

10. Thủ tục cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 10).

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

+ Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
+ Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 37). 

+ Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải (Mẫu số 37 và Phần B)

* Các phụ lục kèm theo báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước):

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu, và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng các nguồn thải có liên quan đến vị trí lấy mẫu). (Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số được quy định trong giấy phép đã được cấp).

+ Số liệu quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận.

+ Văn bản quy định vùng bảo hộ vệ sinh; mục đích sử dụng nguồn nước do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).

+ Các văn bản về kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến hoạt động xả nước thải (nếu có).

+ Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép)

Ngoài ra, còn nộp thêm các thành phần hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước:

* Đối với tổ chức hành nghề tài nguyên nước.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về TNN; trường hợp hoạt động có điều kiện thì phải đáp ứng hoặc có thể hợp đồng liên doanh, liên kết với đơn vị đáp ứng điều kiện để thực hiện.

+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ thuật và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác và chuyên ngành đào tạo như đã nêu tại Phần 6.

+ Hợp đồng lao động của đội ngũ cán bộ với tổ chức theo quy định (thời hạn hiệu lực hợp đồng lao động còn ít nhất 06 tháng).

* Đối với cá nhân tư vấn độc lập.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo.

+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa hợp lệ thì thời hạn giải quyết không quá 16 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định:

- 300.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm.
- 900.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm.

- 2.200.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm.

- 4.200.000 đồng: Đề án, báo cáo gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm.
* Lệ phí: 75.000 đồng

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 10).

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 37). 

- Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải (Mẫu số 37 và Phần B).
(Mẫu thực hiện theo Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
* Điều kiện về năng lực của tổ chức lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Số lượng cán bộ chuyên môn của tổ chức: Có ít nhất hai (02) cán bộ.

- Chuyên ngành đào tạo của cán bộ chuyên môn: 

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo là: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo là: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo là: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).

- Kinh nghiệm công tác: Cán bộ chuyên môn có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TNN, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 đề án, báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá 03 đề án, báo cáo.
* Điều kiện về năng lực của cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Chuyên ngành đào tạo của cá nhân:

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (chuyên ngành đào tạo: Thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước);

+ Lập đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất (chuyên ngành đào tạo: Địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật);

+ Lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường).
- Kinh nghiệm công tác: Cá nhân phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án, báo cáo.

- Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép TNN.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất và mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;
- Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

11. Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 07);

+ Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí, lệ phí: không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 40/
2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau đây:

- Bị mất;

- Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được;

- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;
- Thông tư số 40/
2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.
12. Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Tài nguyên nước).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’. 

+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép tài nguyên nước (Mẫu số 11);

+ Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép;

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Phí và lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép tài nguyên nước (Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/
2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất và mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

